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Câu 1: Loại axit nuclêic nào sau đây là thành phần cấu tạo của ribôxôm?

A. mARN.
B. rARN.
C. tARN.
D. ADN.
Câu 2: Xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng, alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài. Cho biết sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường, cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng có kiểu gen nào sau đây?

A. aaBB.
B. aabb.
C. AABB.
D. AAbb.
Câu 3: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?

A. Trùng đế giày.
B. Thủy tức.
C. Châu chấu.
D. Cá chép.
Câu 4: Một quần thể P có cấu trúc di truyền là: 0,8AA:0,1Aa:0,1aa. Tần số alen tương đối của alen A, a trong quần thể này lần lượt là

A. 0,1; 0,9.
B. 0,85; 0,15.
C. 0,15; 0,85.
D. 0,9; 0,1.
Câu 5: Cây hấp thụ nitơ ở dạng

A. NH4+ và NO3+.
B. N2+ và NO3-.
C. NH4+ và NO3-.
D. N2+ và NH3+.
Câu 6: Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY?

A. Ruồi giấm.
B. Bướm.
C. Chim.
D. Châu chấu.
Câu 7: Cấu trúc nào dưới đây là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào?

A. Nhiễm sắc thể.
B. Axit nuclêic.
C. Axit xitric.
D. Axit ribônuclêic .
Câu 8: Trong tế bào của thể tam bội có bộ nhiễm sắc thể là

A. 2n+3.
B. 2n+1.
C. 2n-1.
D. 3n.
Câu 9: Loại đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 3 liên kết hidrô?

A. Mất 1 cặp A-T. 
B. Thêm 1 cặp G-X.
C. Thêm 2 cặp A-T.
D. Thêm 1 cặp A-T.
Câu 10: Trong một operon, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng

A. kết thúc.
B. vận hành.
C. khởi động.
D. điều hòa.
Câu 11: Côđon quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là

A. 3’UGG5’.
B. 5’UAG3’
C. 3’UAA5’
D. 5’UGX3’.
Câu 12: Nếu tần số hoán vị gen giữa 2 gen là 20% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là

A. 40cM.
B. 30cM.
C. 10cM.
D. 20cM.
Câu 13: Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là 

A. Nuclêôxôm.
B. Prôtêin.
C. Nuclêôtit.
D. ADN.
Câu 14: Về mặt di truyền mỗi quần thể được đặc trưng bởi

A. Vốn gen.
B. Độ đa dạng.
C. Tỷ lệ đực và cái.
D. Tỷ lệ các nhóm tuổi.
Câu 15: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của mã di truyền?

A. Tính bổ sung.
B. Tính ổn định.
C. Tính bán bảo tồn.
D. Tính phổ biến.
Câu 16: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBB tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 17: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen phân li độc lập, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn tuần so với alen b quy định hoa trắng. Phép lai P: Cây thân cao, hoa đỏ 
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 Cây thân cao, hoa đỏ, thu được F1. Theo lý thuyết, nếu F1 xuất hiện kiểu hình thân cao, hoa đỏ thì tỉ lệ kiểu hình này có thể là

A. 75,00%.
B. 6,25%.
C. 18,75%.
D. 12,50%.
Câu 18: Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 30%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ

A.5%.
B. 50%.
C. 20%.
D. 10%.
Câu 19: Hình bên dưới mô tả một cơ chế gây nên bệnh một loại bệnh nguy hiểm ở người. Quan sát hình và cho biết các phát biểu bên dưới có bao nhiêu phát biểu là chính xác?
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(1) Người mang đột biến này sẽ bị ung thư máu ác tính.

(2) Khi quan sát dưới kính hiện vi ta thấy NST 22 dài hơn bình thường.

(3) Đây là kết quả chuyển đoạn tương hỗ giữa NST số 9 và NST số 22.

(4) Kết quả sẽ làm cho NST số 9 bị lặp đoạn và NST số 22 bị mất đoạn.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 20: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con gồm toàn cây hoa trắng?

A. Aa 
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 Aa.
B. aa 
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 aa.
C. AA 
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 AA.
D. Aa 
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 aa.
Câu 21: Cho cây dị hợp tử về 2 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết mỗi gen quy đinh một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở F1 có thể là 

A. 19:19:1:1.
B. 1:1:1:1.
C. 1:2:1.
D. 3:3:1:1.
Câu 22: Nhận định nào sai khi nói về hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E. coli?
A. Khi có mặt lactôzo thì gen điều hoà bị bất hoạt.

B. Vùng khởi động (P) là vị trí tương tác của enzim ARN polimeraza. 
C. Chất ức chế có bản chất là prôtêin.

D. Gen điều hoà thường nằm xa vị trí của operon.
Câu 23: Khi nói về sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa ở người phát biểu nào sau đây sai?
A. Ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. 
B. Ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. 
C. Ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học. 
D. Ở dạ dày có tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học. 
Câu 24: Khi nói về nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Ở tế bào sinh dục, đột biến chỉ xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.

II. Ở tế bào sinh dưỡng, đột biến không xảy ra ở cặp nhiễm sắc thể giới tính.

III. Cùng một loài thực vật, tất cả các đột biến thể ba đều có bộ nhiễm sắc thể giống nhau và có hàm lượng ADN giống nhau.

IV. Các đột biến lệch bội không làm thay đổi cấu trúc của các phân tử protein do gen quy định.


A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 25: Ở thực vật C4 chất nhận CO2 là

A. AOA.
B. PEP.
C. Ri-l,5đP.
D. Ri-1,5 đP và PEP.
Câu 26: Một quần thể (P) có thành phần kiểu gen là 0,4 AA:0,4 Aa :0,2 aa, sau 2 thế hệ tự thụ phấn, kiểu gen dị hợp ở F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 0,2.
B. 0,1.
C. 0,32.
D. 0,48.
Câu 27: Khi nói về đột biến NST, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến NST là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá.

B. Đột biến NST là những biến đổi về cấu trúc hoặc số lượng của NST

C. Tất cả các đột biến NST đều gây chết hoặc làm cho sinh vật giảm sức sống.
D. Đột biến cấu trúc có 4 dạng là mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
Câu 28: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết quả đúng trong các kết luận sau đây?
(1) Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.

(2) Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen.

(3) Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin

(4) Khi buộc cục nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.


A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 29: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vùng mã hóa của gen chỉ làm thay đổi một bộ ba ở trên phân tử mARN mà không làm thay đổi các bộ ba khác.

B. Nếu quần thể không có sự tác động của các tác nhân gây đột biến, không có di - nhập gen thì không có thêm alen mới.

C. Trong giảm phân, nếu phát sinh đột biến gen thì alen đột biến sẽ được di truyền cho đời sau.
D. Trong các loại đột biến gen, đột biến mất một cặp nuclêôtit luôn gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.
Câu 30: Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây về F2 sai?
A. Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.

B. Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen. 
C. Có 10 loại kiểu gen.

D. Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.
Câu 31: Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 

A. 5’đến 3’.
B. 3’đến 5’.
C. 3’đến 5’.
D. 5’đến 3’.
Câu 32: Quần thể ruồi giấm đang ở trạng thái cân bằng di truyền, số cá thể đực bằng số cá thể cái. Xét một gen nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X có hai alen A và a. Nếu tần số alen lặn là 0,2 thì trong số những cá thể mang kiểu hình lặn, tỉ lệ đực : cái là:

A. 28 đực : 1 cái. 
B. 3 đực : 1 cái.
C. 8 đực : 1 cái.
D. 5 đực : 1 cái.
Câu 33: Ở một loài thực vật sính sản bằng hình thức tự thụ phấn, alen A quy định thân cao, trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Dưới tác động của chọn lọc tự nhiên, những cây có kiểu gen quy định cây thân thấp bị đào thải hoàn toàn ngay sau khi nảy mầm. Một quần thể ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di truyền 0,24AABB : 0,12AABb : 0,24AAbb : 0,16AaBB : 0.08AaBb : 0,16Aabb. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện kiểu hình không phụ thuộc môi trường. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ?
(1) Ở thế hệ P tần số tương đối của alen a là 0,5 ; tần số tương đối của alen B là 0,5

(2) F1 trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ, cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỷ lệ 4/11.

(3) F1 trong tổng số các cây thân cao, hoa trắng; cây có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ 7/8

(4) Cho các cây thân cao, hoa đỏ F1 tự thụ phấn; trong số các cây bị đào thải ở thế hệ F2, các cây có kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỷ lệ 99/39204.


A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 34: Gen M mã hóa enzim chuyển hóa chất P thành chất Q. Trong vùng mã hóa của gen M, xét 1 đoạn N mã hóa 10 axit amin có trình tự như sau:
Mạch 1: 3’TGG XAA XGG XXT XXX XXT GXX AXT XGG XXT5’.
Mạch 2: 5’AXX GTT GXX GGA GGG GGA XGG TGA GXX GGA3’.
Cho biết nối đoạn N trong vùng mã hóa của gen M là đoạn trình tự mã hóa 80 aa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Có thể mạch 1 là mạch mang mã gốc.

II. Nếu gen M bị đột biến thay thế 1 cặp nucleotit ở đoạn N thành alen m và chuỗi polipeptit do alen m mã hóa ngắn hơn so với chuỗi polipeptit do gen M mã hóa thì đây là đột biến thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp X-G.

III. Nếu gen M bị đột biến thêm 1 cặp G-X vào đoạn N thành alen m thì chuỗi polipeptit do alen m mã hóa có thể sẽ có cấu trúc và chức năng bị thay đổi so với chuỗi polipeptit do gen M mã hóa.

IV. Nếu gen M bị đột biến thay thế 1 cặp T-A bằng 1 cặp X-G ở đoạn N thành alen m thì chuỗi polipetit do alen m mã hóa và chuỗi polipeptit do gen M mã hóa có số axit amin bằng nhau.

A. 1.
B. 4
C. 3.
D. 2.
Câu 35:  Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau:
Phép lai 1: (P) XAXA 
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 XaY.
Phép lai 2: (P) XaXa 
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 XAY.
Phép lai 3: (P) Dd 
[image: image9.wmf]´

 Dd.
Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến; các phép lai trên đều tạo ra F1, các cá thể F1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Theo lí thuyết, trong 3 phép lai (P) có:
(1) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới.

(2) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.

(3) 1 phép lai cho F2 có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới.

(4) 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình.

Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Câu 36: Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 408 nm và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch thứ nhất của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
I. Mạch 1 của gen có tỉ lệ (T + X)/(A+G) =19/41.

II. Mạch 2 của gen có tỉ lệ A/X =1/3.

III. Khi gen thực hiện nhân đôi liên tiếp 5 lần thì số nuclêôtit trong tất cả các gen là 74400.

IV. Gen bị đột biến điểm làm tăng 1 liên kết hidro thì số nuclêôtit loại G của gen sau đột biến là 479.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 37: Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen 
[image: image10.wmf]h
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giảm phân tạo giao tử, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen D và E là 10%. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về các loại tinh trùng được tạo ra?
I. Có tối đa 16 loại tinh trùng được tạo ra.

II. Có tối đa 4 loại tinh trùng được tạo ra với tỉ lệ 1:1:1:1.

III. Có thể tạo ra 2 loại tinh trùng với tỉ lệ bằng nhau.

IV. Có thể tạo ra 16 loại tinh trùng trong đó mỗi loại giao tử liên kết có tỷ lệ 22,5% và mỗi loại giao tử hoán vị có tỷ lệ 1,25%.


A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Câu 38: Ở một loài thú, cho con đực chân cao, lông đen giao phối với con cái chân cao, lông đen (P), thu được F1 có 37,5% con cái chân cao, lông đen : 12,5% con cái chân cao, lông trắng : 15,75% con đực chân cao, lông đen : 9,25% con đực chân cao, lông trắng : 3% con đực chân thấp, lông đen : 22% con đực chân thấp, lông trắng. Biết chiều cao do cặp gen Aa quy định, hai cặp gen Bb và Dd quy định màu lông, không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của P có thể là XABYDd 
[image: image11.wmf]´

 XAbXaBDd.

II. Tần số hoán vị gen ở con cái của đời P là 16%.

III. Ở F1 có 8 loại kiểu gen quy định chân cao, lông đen.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 con đực F1, xác suất thu được cá thể mang toàn gen trội là 10,5%.


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 39: Ở một loài thực vật, màu hoa do 1 gen quy định, thực hiện hai phép lai:
Phép lai 1: cái hoa đỏ 
[image: image12.wmf]´

đực hoa trắng 
[image: image13.wmf]®

 100% hoa đỏ 
Phép lai 2: cái hoa trắng 
[image: image14.wmf]´

 đực hoa đỏ 
[image: image15.wmf]®

 100% hoa trắng 
Có các kết luận sau:
(1) Nếu lấy hạt phấn của F1 ở phép lai 1 thụ phấn cho F1 của phép lai 2 thì F2 phân ly tỷ lệ 3 đỏ: 1 trắng.

(2) Nếu gen quy định tính trạng trên bị đột biến sẽ biểu hiện ngay thành kiểu hình trong trường hợp không chịu ảnh hưởng bởi môi trường.

(3) Nếu gen bị đột biến lặn thì chỉ biểu hiện thành kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp.

(4) Gen quy định tính trạng này chỉ có một alen.

Số kết luận đúng là:

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4
Câu 40: Một loài thực vật, mỗi gen một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả to thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, quả to thuần chủng, thu được các hợp tử F1. Xử lí các hợp tử F1 bằng cônxisin thu được 36% số cây tứ bội, còn lại là lưỡng bội; Các cây F1 đều giảm phân bình thường và thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Biết thân cao, hoa đỏ, quả to là trội hoàn toàn so với thân thấp, hoa trắng, quả nhỏ; các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về giao tử?
I. Các cây F1 giảm phân tạo ra tối đa 13 loại giao tử.

II. Loại giao tử mang 1 alen trội chiếm 40%.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 giao tử mang 2 alen trội, xác suất thu được giao tử lưỡng bội là 1/5.

IV. Trong tổng số giao tử lưỡng bội, loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 50%.


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.C
	3.D
	4.B
	5.C
	6.A
	7.A
	8.D
	9.B
	10.B

	11.B
	12.D
	13.A
	14.A
	15.D
	16.A
	17.A
	18.C
	19.A
	20.B

	21.C
	22.A
	23.A
	24.B
	25.D
	26.B
	27.B
	28.A
	29.A
	30.A

	31.A
	32.D
	33.A
	34.C
	35.B
	36.A
	37.D
	38.C
	39.A
	40.C


Câu 1 (NB);
Phương pháp:
Có 3 loại ARN
+ mARN - ARN thông tin, làm khuôn cho quá trình dịch mã.
+ tARN - ARN vận chuyển: vận chuyển axit amin tới riboxom để tổng hợp chuỗi polipeptit
+ rARN - ARN riboxom: Kết hợp với prôtêin để tạo nên ribôxôm. Riboxom thực hiện dịch mã để tổng hợp protein.
Cách giải:
rARN là thành phần cấu tạo của ribôxôm.
Chọn B.
Câu 2 (NB):
Alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng, alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài.

[image: image16.wmf]®

 Hoa đỏ, quả tròn thuần chủng: AABB.
Chọn C.
Câu 3 (NB):
Phương pháp:
Cách giải:
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Trùng đế giày, thủy tức chưa có hệ tuần hoàn. 
Châu chấu: HTH hở 
Cá chép: hệ tuần hoàn kín.
Chọn D.
Câu 4 (NB):
Phương pháp:
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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 Cách giải:
Quần thể có thành phần kiểu gen : 0,8AA:0,lAa:0,laa
Tần số alen 
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Chọn B.
Câu 5 (NB):
Cây hấp thụ nitơ ở dạng NH4+ và NO3-.
Chọn C.
Câu 6 (NB):
Phương pháp:
Bộ NST giới tính ở động vật:
Người, ruồi giấm, thú: XX - con cái; XY - con đực.
Châu chấu, rệp cây: XX - con cái; XO - con đực.
Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY - con cái; XX - con đực. 
Cách giải:
Ruồi giấm có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XY. 
Chọn A.
Câu 7 (NB):
Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền ở cấp độ tế bào 
Axit nucleic là vật chất di truyền cấp phân tử.
Chọn A.
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Dựa vào bộ NST của các thể đột biến số lượng NST.
Cách giải:
Trong tế bào của thể tam bội có bộ nhiễm sắc thể là 3n.
2n +1: Thể ba 
2n - 1 : thể một.
Chọn D.
Câu 9 (NB):
Phương pháp:
Áp dụng nguyên tắc bổ sung:
A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro 
G liên kết với X bằng 2 liên kết hidro 
Cách giải:
A: Mất 1 cặp A - T 
[image: image20.wmf]®

 giảm 2 liên kết hidro 
B: Thêm 1 cặp G - X 
[image: image21.wmf]®

 tăng 3 liên kết hidro
C: Thêm 2 cặp A - T 
[image: image22.wmf]®

 tăng 4 liên kết hidro 
D: thêm 1 cặp A - T 
[image: image23.wmf]®

 tăng 2 liên kết hidro 
Chọn B.
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Cấu trúc của Operon Lac 
Operon Lac có 3 thành phần:
[image: image24.png]



Sơ đồ mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E.coli)
+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế 
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Cách giải:
Trong một operon, vùng có trình tự nuclêôtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản quá trình phiên mã, đó là vùng vận hành 
Chọn B.
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’.
Cách giải:
Côđon quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là 5’UAG3’.
Chọn B.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Khoảng cách tương đối giữa 2 gen trên 1 NST = tần số HVG giữa 2 gen đó (đơn vị cM)
Cách giải:
Nếu tần số hoán vị gen giữa 2 gen là 20% thì khoảng cách tương đối giữa 2 gen này trên NST là 20cM.
Chọn D.
Câu 13 (NB):
Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực là nucleoxom.
Chọn A.
Câu 14 (NB):
Về mặt di truyền mỗi quần thể được đặc trưng bởi vốn gen.
Chọn A.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
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Cách giải:
Tính phổ biến là tính chất của mã di truyền. 
Chọn D.
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Tách riêng từng cặp gen.
Cách giải:
Cơ thể AaBB
+ Cặp Aa 
[image: image26.wmf]®

 1A:1a 
+ Cặp BB 
[image: image27.wmf]®

 B
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 Cơ thể AaBB giảm phân cho 2 loại giao tử AB:aB.
Chọn A.
Câu 17 (TH):
Phương pháp:
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb; A-B- + A-bb/aaB- =0,75 
Áp dụng khi P dị hợp 2 cặp gen.
Cách giải:
Cách 1:
Thân cao hoa đỏ 
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 thân cao hoa đỏ 
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 (AA,Aa)(BB:Bb) 
[image: image31.wmf]´

 (AA,Aa)(BB:Bb)
Có 2 trường hợp có thể xảy ra
TH1: 2 cây thân cao hoa đỏ này dị hợp 2 cặp gen: AaBb 
[image: image32.wmf]´

 AaBb 
[image: image33.wmf]®

 A-B- = 9/16 = 56,25% 
TH2: các kiểu gen còn lại.
VD: AABb 
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 AaBb 
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 A-B- = 0,75
AABB 
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 Các cây thân cao hoa đỏ 
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100% thân cao, hoa đỏ.
Cách 2:
Ta xét từng cặp tính trạng:
Thân cao 
[image: image38.wmf]´

 thân cao 
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 Thân caomin =0,75 khi Aa 
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 Aa 
Hoa đỏ 
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 hoa đỏ 
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 Hoa đỏmin = 0,75 khi Bb 
[image: image43.wmf]´

 Bb
Vậy tỉ lệ thân cao hoa đỏ đạt giá trị nhỏ nhất là 0,752 = 0,5625 
[image: image44.wmf]®

 loại B,C,D.
Chọn A.
Câu 18 (TH):
Phương pháp:
P dị hợp 1 cặp gen: Aa, Bb 
[image: image45.wmf]´

 Aa, bb: A-B- = 0,25 + aabb; A-bb = 0,5 - aabb; aaB - = 0,25 - aabb 
Bước 1: Xác định quy luật di truyền.
Bước 2: Tính tần số HVG 
+ Tính aabb 
[image: image46.wmf]®

 ab 
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 f.
Bước 3: Viết tỉ lệ giao tử 
[image: image48.wmf]®

 tính tỉ lệ cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng.
Cách giải:
F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image49.wmf]®

 P đều mang alen a và b: (Aa; Bb) 
[image: image50.wmf]´

 (Aa, bb)
Tỉ lệ lá nguyên, hoa đỏ: A-B- = 0,3
[image: image51.wmf]®

 2 gen nằm trên cùng 1 NST, có hoán vị gen xảy ra 
Cách 1:
aabb = A-B- - 0,25 = 0,05 =0,5 
[image: image52.wmf]´

 0,1 
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 Cây dị hợp 2 cặp gen cho ab = 0,1 là giao tử hoán vị 

[image: image54.wmf]®

 P: Ab/aB cho giao tử Ab =(1-f)/2 =0,4
Tỉ lệ cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng: Ab/Ab = 0,5 
[image: image55.wmf]´

 0,4 = 0,2.
Cách 2:
F1 có 4 loại kiểu hình 
[image: image56.wmf]®

 P đều mang alen a và b: (Aa; Bb) 
[image: image57.wmf]´

 (Aa, bb)
Tỉ lệ lá nguyên, hoa đỏ: A-B- = 0,3 
[image: image58.wmf]®

 2 gen nằm trên cùng 1 NST, có hoán vị gen xảy ra
Giả sử cây dị hợp 2 cặp gen tạo giao tử AB = x 
[image: image59.wmf]®

  giao tử aB = 0,5 - x (tổng 1 giao tử liên kết và 1 giao tử hoán vị =0,5)
Tỉ lệ lá nguyên, hoa đỏ: A-B- = 0,3 = xAB 
[image: image60.wmf]´

 1 + (0,5-x)aB 
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 0,5Ab 
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 x = 0,1 
[image: image63.wmf]®

 aB = Ab = 0,4 
Tỉ lệ cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng: Ab/Ab = 0,5 
[image: image64.wmf]´

 0,4 = 0,2.
Chọn C.
Câu 19 (TH):
(1) Đúng.

(2) sai vì NST 22 ngắn hơn so với bình thường

(3) đúng, vì có sự chuyển và nhận các đoạn NST giữa các NST.

(4)  sai vì NST số 9 và NST số 22 không mang các alen tương ứng nên không xảy ra lặp đoạn.

Chọn A.
Câu 20 (NB):
Phép lai giữa các cơ thể hoa trắng
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 đời con toàn hoa trắng. 
aa 
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 aa 
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 aa.
Chọn B.
Câu 21 (TH):
Phương pháp:
Xét các trường hợp:
+ Các gen PLĐL 
+ Các gen liên kết hoàn toàn 
+ Các gen có HVG
Ngoài ra: P dị hợp 2 cặp gen :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Cách giải:
Cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn có kiểu gen 
+ nếu 2 gen PLĐL là 9:3:3:1 
+ nếu liên kết hoàn toàn: 1:2:1 
+ nếu có HVG phụ thuộc vào tần số HVG
Mặt khác khi cây dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn tỷ lệ kiểu hình tuân theo công thức: Trội, trội = 0,5 + lặn, lặn 
[image: image68.wmf]®

 tỷ lệ 1:2:1 là phù hợp 
Chọn C.
Câu 22 (TH):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
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Sơ đồ mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E. coli)
+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ.
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khỏi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế
 Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Operon không hoạt động 
+ Vùng O liên kết với protein ức chế
+ Có đột biến làm mất vùng khởi động (P) hoặc P mất chức năng.
Operon hoạt động
+ Vùng vận hành (O) được tự do
+ Vùng khởi động (P) hoạt động bình thường.
Cách giải:
A sai, lactose là chất cảm ứng sẽ làm bất hoạt protein ức chế, không tác động đến gen điều hòa.
B đúng.
C đúng. Protein ức chế do gen điều hòa tổng hợp.
D đúng, gen điều hòa không thuộc cấu trúc của Operon.
Chọn A.
Câu 23 (TH):
Phát biểu sai là A, ở ruột già không có tiêu hóa hóa học, chỉ có sự tiêu hóa cơ học: tái hấp thu nước, điện giải và đẩy phân xuống trực tràng.
Chọn A.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Đột biến NST có thể xảy ra ở tất cả các cặp NST.
Đột biến ở các cặp NST khác nhau thì ảnh hưởng khác nhau tới cơ thể.
Đột biến NST không ảnh hưởng tới cấu trúc gen.
Cách giải:
I sai, II sai, đột biến NST có thể xảy ra ở tất cả các cặp NST.
III sai, do hàm lượng ADN của các NST khác nhau
[image: image70.wmf]®

 thể ba về các cặp NST khác nhau sẽ có bộ NST khác nhau, hàm lượng ADN khác nhau.
IV đúng vì đột biến số lượng NST không ảnh hưởng tới cấu trúc gen.
Chọn B.
Câu 25 (NB):
Phương pháp:
Chu trình C4:
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Cách giải:
Ở thực vật C4 chất nhận CO2  là Ri-1,5 đP và PEP. 
Chọn D.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
P: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen
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Cách giải:
P: 0,4 AA:0,4 Aa :0,2 aa sau 2 thế hệ tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu gen dị hợp là 
[image: image74.wmf]2
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Chọn B.
Câu 27 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào đặc điểm của đột biến NST: gồm đột biến cấu trúc và đột biến số lượng NST.
Cách giải:
A sai, đột biến NST làm mất cân bằng hệ gen nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng tới nhiều gen 
[image: image75.wmf]®

  không phải là nguyên liệu chủ yếu của tiến hóa (mà là đột biến gen).
B đúng.
C sai, có những đột biến làm tăng sức sống, sinh trưởng như đột biến đa bội ở thực vật.
D sai, có 4 dạng đột biến cấu trúc NST là: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.
Chọn B.
Câu 28 (TH):
Phương pháp:
Ở thỏ Hymalaya:
+ Những phần đầu mút cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen 
+ Phần thân có màu trắng
Nguyên nhân là do nhiệt độ, nhiệt độ thấp 
[image: image76.wmf]®

 lông mọc ra có màu đen, nhiệt độ cao 
[image: image77.wmf]®

 lông mọc ra màu trắng. 

[image: image78.wmf]®

 Đây là thường biến.
Cách giải:
Các phát biểu đúng là 1,2,3.
Ý (4) sai, đây là thường biến không phải đột biến.
Chọn A.
Câu 29 (TH):
Phương pháp:
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
Đột biến gen tạo ra các alen mới nhưng không tạo ra gen mới.
Cách giải:
A đúng.
B sai, dù không có tác nhân gây đột biến nhưng vẫn có thể xảy ra đột biến gen tạo alen mới.
C sai, nếu giao tử mang gen đột biến không được thụ tinh để tạo thành hợp tử thì gen đột biến không được truyền cho đời sau.
D sai, đột biến thay thế 1 cặp nucleotit có thể làm xuất hiện mã kết thúc sớm 
[image: image79.wmf]®

 mất đi nhiều axit amin cũng rất nghiêm trọng.
Chọn A.
Câu 30 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Viết sơ đồ lai tử P 
[image: image80.wmf]®

 F2.
Bước 2: Xét các phát biểu:
+ P dị hợp 2 cặp gen: A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Cách giải:
Giả sử 2 cặp gen là Aa và Bb.
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ABabABAB

P:F:;fF

ABababab

´®´®

 
A sai, giả sử f = 20% 
[image: image82.wmf]®

 aabb = 0,42 = 0,16 > A-bb/aaB- = 0,25 - 0,16 =0,09.
B đúng, có 2 loai kiểu gen dị hợp tử về cả 2 căp gen: 
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C đúng, do có HVG nên F2 có 10 kiểu gen
D đúng, tỉ lệ 
[image: image84.wmf]ab
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 là lớn nhất.
Chọn A.
Câu 31 (TH):
Phương pháp:
ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’
[image: image85.wmf]®

 3’
Cách giải:
Trong quá trình tự nhân đôi của ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 5’ đến 3’.
Chọn A.
Câu 32 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tìm cấu trúc di truyền ở 2 giới
Quần thể đang cân bằng di truyền nên tần số alen ở 2 giới là bằng nhau 
Xa = q 
[image: image86.wmf]®

 XA = p 
Cấu trúc di truyền:
Giới đực: pXAY:qXaY
Giới cái: p2XAXA: 2pqXAXa: q2XaXa
Bước 2: Tính tỉ lệ giới tính trong số những cá thể mang kiểu hình lặn. 
Cách giải:
Quần thể đang cân bằng di truyền nên tần số alen ở 2 giới là bằng nhau 
Xa = 0,2 
[image: image87.wmf]®

 XA = 0,8 
Cấu trúc di truyền:
Giới đực: 0,8XAY:0,2XaY
Giới cái: 0,64XAXA:0,32XAXa: 0,04XaXa
Cá thể mang kểu hình lặn: 0,2XaY: 0,04XaXa 
[image: image88.wmf]®

 tỉ lệ 5 đực: 1 cái.
Chọn D.
Câu 33 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Viết lại tỉ lệ kiểu gen của P, tách từng cặp gen 
[image: image89.wmf]®

 Tần số alen 
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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 Bước 2: Cho P tự thụ 
[image: image91.wmf]®

 F1
P: xAA:yAa:zaa sau n thế hệ tự thụ phấn có thành phần kiểu gen
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Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
Ta viết lại thế hệ P dưới dạng: (0,6AA:0,4Aa)(0,4BB:0,2Bb:0,4bb)

[image: image93.wmf]®

 tần số alen: A =0,8 ; a =0,2; B=b=0,5
P tự thụ phấn ta thu được kiểu gen của hạt F1: (0,7AA:0,2Aa:0,1aa)(0,45BB:0,1Bb:0,45bb)
Hạt nảy mầm phát triển thành cây được thế hệ 
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Xét các phát biểu:
(1) Sai, tần số alen A=0,8 ; a=0,2; B=b=0,5
(2) Đúng.

Cây thân cao hoa đỏ:
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Tỷ lệ cây thân cao hoa đỏ dị hợp là:
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(3) Sai,

Tỷ lệ thân cao, hoa trắng =1-0,55=0,45
Tỷ lệ cây cao hoa trắng đồng hợp là 
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(4) Sai, Cho các cây thân cao hoa đỏ tự thụ phấn
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Tỷ lệ cây bị đào thải là: 
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Tỷ lệ cây đồng hợp tử lặn là: 
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[image: image101.wmf]®

 tỷ lệ cây đồng hợp lặn trong số cây bị đào thải là:
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Chọn A.
Câu 34 (VD):
Phương pháp:

Mạch mã gốc sẽ mang codon mở đầu và triplet quy định codon mở đầu và kết thúc.
Số bộ ba không mã hóa axit amin: 3 mã kết thúc: 5’UAA3’; 5’UAG3’; 5’UGA3’
Đột biến làm giảm số axit amin trong chuỗi polipeptit 
[image: image103.wmf]®

 đột biến làm xuất hiện mã kết thúc sớm.
Cách giải:
Mạch mã gốc sẽ mang codon mở đầu và triplet quy định codon mở đầu và kết thúc.
Codon mở đầu: 5’AUG3’ 
[image: image104.wmf]®

 Triplet: 3’TAX5’
Codon kết thúc: 5’UAA3’; 5TJAG3’; 5’UGA3’ 
[image: image105.wmf]®

 Triplet: 3’ATT5’; 3’ATX5’; 3’AXT5’
I đúng.

Ta thấy:
Mạch 1: 3’TGG XAA XGG XXT XXX XXT GXX AXT XGG XXT5 ’.
Mạch 2: 5’AXX GTT GXX GGA GGG GGA XGG TGA GXX GGA3’.


[image: image106.wmf]®

 mạch 1 là mạch gốc.
II sai, để chuỗi polipeptit của alen m ngắn hơn chuỗi polipeptit của alen M thì đột biến làm xuất hiện mã kết thúc sớm trước mã kết thúc 3’AXT5’.

[image: image107.wmf]®

có thể xuất hiện triplet quy định mã kết thúc ở
Mạch 1: 3’TGG XAA XGG XXT XXX XXT GXX AXT XGG XXT5’.
Triplet 3’XXT 5’ 
[image: image108.wmf]®

 5’AXT5’
[image: image109.wmf]®

 Đột biến thay cặp X-G 
[image: image110.wmf]®

 A-T.
III đúng. Thêm 1 cặp nucleotit G-X vào làm thay đổi trình tự nucleotit 
[image: image111.wmf]®

 trình tự axit amin bị thay đổi 
[image: image112.wmf]®

 thay đổi chức năng của chuỗi polipeptit.
IV đúng, vì đột biến làm thay đổi codon này bằng codon khác mà không xuất hiện mã kết thúc 
[image: image113.wmf]®

 số axit amin không đổi
Chọn C.
Câu 35 (VD):
Phương pháp:
Viết sơ đồ lai từ P 
[image: image114.wmf]®

 F2 sau đó xét các phát biểu.
Cách giải:
Phép lai 1: (P) XAXA 
[image: image115.wmf]´

 XaY 
[image: image116.wmf]®

 F1: XAXa 
[image: image117.wmf]´

 XAY 
[image: image118.wmf]®

 F2:1XAXA:1XAXa: lXAY:1XaY 
[image: image119.wmf]®

 4 loại kiểu gen; 3 loại kiểu hình.
Phép lai 2: (P) XaXa 
[image: image120.wmf]´

 XAY 
[image: image121.wmf]®

 F1: XAXa 
[image: image122.wmf]´

 XaY 
[image: image123.wmf]®

 F2:1XAXa:lXaXa: lXAY:1XaY 
[image: image124.wmf]®

 4 loại kiểu gen; 4 loại kiểu hình. 
Phép lai 3: (P) Dd 
[image: image125.wmf]´

 Dd
[image: image126.wmf]®

 F1: (1DD: 2Dd:1dd) 
[image: image127.wmf]´

 (1DD: 2Dd:1dd) 
[image: image128.wmf]®

 F2: (1DD: 2Dd:1dd) 
[image: image129.wmf]®

3 loại kiểu gen; 2 loại kiểu hình.
Xét các phát biểu:
(1) đúng, phép lai 2,3 cho tỉ lệ kiểu hình ở 2 giới giống nhau.
(2) đúng, phép lai 1,3 cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội: 1 cá thể mang kiểu hình lặn.
(3) đúng, phép lai 1 cho kiểu hình lặn chỉ gặp ở giới đực.
(4) sai, chỉ có phép lai 2 cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình.
Chọn B.
Câu 36 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Tính số nucleotit của gen, nucleotit từng loại
CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit 
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A=T; G=X; N=2A+2G
Bước 2: Dựa vào dữ kiện của đề tính số nucleotit trên mạch 1, 2 
A = T = A1+A2 = T1+T2 = A1 + T1 = A2+ T2 
G =X = G1+G2 = X1+X2 = G1 + X1 = G2+ X2 
Bước 3: Xét các phát biểu.
Một phân tử ADN nhân đôi k lần: Số phân tử ADN con được tạo ra: 2k
 Áp dụng nguyên tắc bổ sung:
A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro 
G liên kết với X bằng 2 liên kết hidro
Đột biến điểm (chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit) làm tăng 1 liên kết hidro 
[image: image131.wmf]®

 đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X.
Cách giải:
Tổng số nucleotit của gen là: 
[image: image132.wmf]2L
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[image: image133.wmf]®

 G = X = 480; A=T=720 
Trên mạch 1: T1 = 200 
[image: image134.wmf]®

A1 = 720 - 200 = 520 
X1 =15%N/2 = 180 
[image: image135.wmf]®

 G1 = 480 -180=300
Mạch 2 : A2 = T1 = 200 ; G2 = X1 =180 ; T2 = A1 = 520 ; X2 = G1 = 300 
Xét các phát biểu :
I đúng, tỷ lệ 
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II sai, 
[image: image137.wmf]2
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III sai, gen nhân đôi 5 lần tạo 25 = 32 gen, trong 32 gen có 32 
[image: image138.wmf]´

 2400 = 76800 nucleotit.
IV sai, gen bị đột biến điểm làm tăng 1 liên kết hidro
[image: image139.wmf]®

 đột biến thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. 
Số nucleotit loại G của gen sau đột biến là 480+1=481.
Chọn A.
Câu 37 (VD):
Phương pháp:
Một tế bào có kiểu gen 
[image: image140.wmf]AB

ab

giảm phân:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết: AB, ab.
+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1;
Cách giải:
Chú ý đề cho 1 tế bào, không phải 1 cơ thể nên tần số HVG không dùng để tính tỉ lệ giao tử.
Một tế bào sinh dục đực có kiểu gen 
[image: image141.wmf]h
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 giảm phân tao giao tử có 2 trường hơp có thể xảy ra là:
+ Không có HVG tạo 2 loại giao tử liên kết với tỉ lệ bằng nhau.
+ Có HVG tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1.
Vậy ý II, III đúng.
Chọn D.
Câu 38 (VDC):
Phưong pháp:
Bước 1 : Xét tỉ lệ phân li từng tính trạng 
[image: image142.wmf]®

 Quy luật di truyền
Bước 2: Xác định kiểu gen của P, dựa vào tỉ lệ con đực chân cao, lông đen 
[image: image143.wmf]®

 tần số HVG 
Bước 3: Xét các phát biểu 
Ở thú: XX - con cái; XY - con đực.
Cách giải:
Ở F1, xét tỉ lệ phân li từng tính trạng
Tính trạng chiều cao chân: chân cao : chân thấp = (37,5% +12,5%+15,75%+9,25%) : (3% + 22%) = 3:1. 

[image: image144.wmf]®

Chân cao là trội so với chân thấp. Quy ước: A - chân cao; a - chân thấp.

[image: image145.wmf]®

 P: Aa 
[image: image146.wmf]´

 Aa.
Tính trạng màu lông: Lông đen : lông trắng = (37,5% + 15,75% + 3%)/ (12,5% + 9,25% + 22%) = 9:7.

[image: image147.wmf]®

 Cặp Bb, Dd tương tác bổ sung
B-D- quy định lông đen; B-dd; bbD-; bbdd quy định lông trắng.
Tỉ lệ phân li kiểu hình ở 2 giới khác nhau 
[image: image148.wmf]®

 Cả 2 tính trạng đều di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên X. Giả sử cặp Aa và Bb nằm trên X.
Ở F1, kiểu hình con đực chân cao, lông đen:
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Giao tử 
[image: image151.wmf]AB
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 cho nên đây là giao tử liên kết. 
[image: image152.wmf]®

 Kiểu gen của P là 
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Xét các phát biểu:
I sai, kiểu gen của P là 
[image: image156.wmf]ABABab
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II đúng.

III sai, kiểu hình chân cao, lông đen: 5 (XABXAB: XABXab; XABXAb XABXaB XABY) 
[image: image157.wmf]´

 2 (DD, Dd)= 10.
IV đúng, con đực chiếm 50%.
Con đực mang toàn gen trội: XABYDD= 0,21XABY 
[image: image158.wmf]´

 0,25DD =0,0525
Lấy ngẫu nhiên 1 con đực F1, xác suất thu được cá thể mang toàn gen trội là 
[image: image159.wmf]0,0525
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Chọn C.
Câu 39 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền
Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau
Đời con có kiểu hình giống nhau và giống kiểu hình mẹ

[image: image160.wmf]®

 gen nằm trong tế bào chất quy định.
Bước 2: Xét các phát biểu 
Cách giải:
Con lai ở phép lai thuận và nghịch đều có kiểu hình giống mẹ nên tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định.
(1) sai, cái hoa trắng 
[image: image161.wmf]´

 đực hoa đỏ 
[image: image162.wmf]®

  đời con có kiểu hình giống F1 của phép lai 2: 100% hoa trắng
(2) đúng.

(3) sai, gen bị đột biến sẽ biểu hiện ngay ra kiểu hình
(4) sai, có 2 alen quy định kiểu hình 
Chọn A.

Câu 40 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Viết sơ đồ lai P 
[image: image163.wmf]®

 F1 
[image: image164.wmf]®

 Tứ bội hóa tạo 36% thể tứ bội.
Bước 2: Viết tỉ lệ giao tử của các cơ thể F1
Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tim.
[image: image165.png]== Giao tir 1AA, 4Aa, laa




Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
P: AABB 
[image: image166.wmf]´

 aabb 
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 F1: AaBb 
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 Tứ bội hóa 
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 36%AAaaBBbb: 64%AaBb. 
I đúng.
Cơ thể tứ bội:
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AaBb
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 4 loại
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 Tối đa 13 loại giao tử.
II đúng, giao tử mang 1 alen trội: 
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III sai, giao tử mang 2 alen trội: 
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Giao tử mang 2 alen trội, lưỡng bội là: 0,18.

[image: image177.wmf]®

 Lấy ngẫu nhiên 1 giao tử mang 2 alen trội, xác suất thu được giao tử lưỡng bội là 18/34. 
IV sai, giao tử lưỡng bội chiếm 36% (cơ thể tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội)
Giao tử lưỡng bội mang 3 alen trội: 
[image: image178.wmf]14
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Trong tổng số giao tử lưỡng bội, loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 2/9. 
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